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	Lý Sĩ
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	SHCN
	SHCN
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	SHCN
	SHCN
	SHCN
	SHCN
	SHCN
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	Sinh Dũng
	Văn Huyền
	Văn Châu
	Sử Diễm
	Văn Phúc
	Lý Sĩ
	Văn Phương
	Địa Hiền
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	Anh T.Vân
	Sử Bích
	Văn Châu
	Sinh Dũng
	Văn Phúc
	Địa Hiền
	Văn Phương
	Lý Sĩ

	
	
	4
	Anh T.Vân
	Toán Liên
	Sinh Dũng
	Văn Huyền
	Lý Sĩ
	Văn Phương
	Địa Thu Hiền
	Văn Mai

	
	
	5
	Văn Huyền
	Sinh Dũng
	Sử Bích
	Anh T.Vân
	Địa Thu Hiền
	Văn Phương
	Lý Sĩ
	Văn Mai
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A
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	Địa T.Hiền
	Lý Sĩ
	Văn Châu
	Văn Huyền
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	Lý Sĩ
	Văn Huyền
	Văn Châu
	Địa Thu Hiền
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	Văn Huyền
	Địa Thu Hiền
	Lý Sĩ
	Ôn bài (BM)
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	Văn Huyền
	Ôn bài (BM) 
	Địa Thu Hiền
	Lý Sĩ
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	Sử Diễm
	Lý Sĩ
	Toán Hiếu
	Toán Hường
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	Lý Sĩ
	Sử Diễm
	Toán Hiếu
	Toán Hường
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	Toán Hiếu
	Toán Tuấn
	Sử Bích
	Lý Sĩ
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	Anh H.Vân
	Toán Tuấn
	Lý Sĩ
	Sử Diễm
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Ă
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	1
	Lý Sĩ
	Ôn bài (BM)
	Toán Tuấn
	Toán Hường
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	Sử Diễm
	Lý Sĩ
	Anh Trang
	Toán Hường
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	Toán Tuấn
	Toán Liên
	Lý Sĩ
	Sử Diễm
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	Ôn bài (BM)
	Toán Liên
	Toán Tuấn
	Lý Sĩ
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Á

U
	1
	
	
	
	
	Sinh Trang
	Anh Linh
	Anh Trang
	Sinh Dũng
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	Anh H.Vân
	Anh Linh
	Anh Trang
	Sinh Dũng

	
	
	3
	
	
	
	
	Anh H.Vân
	Sinh Trang
	Toán Hường
	Anh Linh

	
	
	4
	
	
	
	
	Toán Hường
	ToánTuấn
	Sinh Trang
	Anh Linh
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	1
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	Toán Tuấn
	Văn Huyền
	Anh Trang
	Anh T.Vân
	
	
	
	

	
	
	3
	Toán Tuấn
	Văn tự học
	Anh Trang
	Toán Hường
	
	
	
	

	
	
	4
	Lý Sĩ
	Anh H.Vân
	Toán Tuấn
	Văn Huyền
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	Văn Huyền
	Anh H.Vân
	Toán Tuấn
	Lý Sĩ
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	CN
	CN
	CN
	CN
	CN
	CN
	CN
	CN

	
	
	2
	Anh T.Vân
	Anh H.Vân
	Sinh Dũng 
	Sinh Trang
	Toán Hiếu
	Anh Linh
	Anh Trang
	Toán Hường

	
	
	3
	Anh T.Vân
	Anh H.Vân
	Toán Tuấn
	Toán Hường
	Sinh Trang
	Anh Linh
	Anh Trang
	Sinh DŨng

	
	
	4
	Sinh Dũng
	Toán Liên
	Anh Trang
	Anh T.Vân
	Anh H.Vân
	Toán Tuấn
	Sinh Trang
	Anh Linh

	
	
	5
	Toán Tuấn
	Sinh Dũng
	Anh Trang
	Anh T.Vân
	Anh H.Vân
	Sinh Trang
	Toán Hiếu
	Anh Linh

	
	B

A
	1
	Anh T.Vân
	Toán Liên
	Sinh Dũng
	Toán Hường
	
	
	
	

	
	
	2
	Anh T.Vân
	Sinh Dũng
	Toán Tuấn
	Toán Hường
	
	
	
	

	
	
	3
	Sinh Dũng
	Anh H.Vân
	Anh Trang
	Anh T.Vân
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	Toán Tuấn
	Anh H.Vân
	Anh Trang
	Anh T.Vân
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Ư
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	Toán Tuấn
	
	Toán Hường

	
	
	2
	
	
	
	
	
	Toán Tuấn
	
	Toán Hường
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	Toán Tuấn
	
	Toán Hường
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	Toán Tuấn
	
	Toán Hường
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	Toán Hiếu
	
	Làm bài
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	Toán Hiếu
	
	Làm bài
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	Làm bài
	
	Toán Hiếu
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	Làm bài
	
	Toán Hiếu
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I
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	Sinh Dũng
	Anh H.Vân
	Anh Trang
	Toán Hường
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	Anh T.Vân
	Anh H.Vân
	Anh Trang
	Toán Hường
	
	
	
	

	
	
	3
	Ôn bài (CN)
	Sinh DŨng
	Toán Tuấn
	Sinh Trang
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	Toán Tuấn
	Ôn bài
	Sinh Dũng
	Anh T.Vân
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	Thi Anh – Sinh
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	7/1
	7/2
	7/3
	7/4
	7/5
	7/6
	7/7
	7/8

	S

Á
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	Toán Trung
	Toán Liên
	Văn Mai
	Lý Duy
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	Lý Duy
	Toán Liên
	Anh Linh
	Văn Mai
	
	
	
	

	
	
	3
	Toán Trung
	Lý Duy
	Toán Liên
	Văn Mai
	
	
	
	

	
	
	4
	Văn Phúc
	Sử Bích
	Lý Duy
	Anh Hà
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	B

A
	1
	
	
	
	
	Địa Long
	Văn Phương
	Lý Duy
	Văn Phúc

	
	
	2
	
	
	
	
	Lý Duy
	Văn Phương
	Địa Dũng
	Văn Phúc

	
	
	3
	
	
	
	
	Văn Phúc
	Địa Dũng
	Văn Đăng
	Lý Duy

	
	
	4
	
	
	
	
	Văn Phúc
	Lý Duy
	Văn Đăng
	Địa Dũng
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Ư
	1
	Văn Phúc
	Văn Mai
	Toán Liên
	Địa Long
	
	
	
	

	
	
	2
	Văn Phúc
	Văn Mai
	Địa Dũng
	Sử Bích
	
	
	
	

	
	
	3
	Địa Dũng
	Ôn bài
	Ôn bài (CN)
	Văn Mai
	
	
	
	

	
	
	4
	Sử Bích
	Địa Dũng
	Văn Mai
	Toán Trung
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	N

Ă

M
	1
	
	
	
	
	Lý Duy
	Anh Linh
	Sử Bích
	Anh Hằng

	
	
	2
	
	
	
	
	Sử Bích
	Anh Linh
	Lý Duy
	Anh Hằng

	
	
	3
	
	
	
	
	Anh Hằng
	Sử Bích
	Anh X.Văn
	Lý Duy

	
	
	4
	
	
	
	
	Anh Hằng
	Lý Duy
	Anh X.Văn
	Sử Bích
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U
	1
	Lý Duy
	Sử Bích
	Ôn bài (CN)
	Ôn bài (CN)
	
	
	
	

	
	
	2
	Sử Bích
	Lý Duy
	Toán Liên
	Toán Trung
	
	
	
	

	
	
	3
	Toán Trung
	Toán Liên
	Lý Duy
	Sử Bích
	
	
	
	

	
	
	4
	Ôn bài BM
	Ôn bài BM
	Sử Hằng
	Lý Duy
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U
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A

I
	1
	Văn Phúc
	Văn Mai
	Địa Dũng
	Địa Long
	Văn Phúc
	Toán Hiếu
	Sử Bích
	Toán Trung

	
	
	2
	Anh Thọ
	Lý Duy
	Văn Mai
	Toán Trung
	Văn Phúc
	Sử Bích
	Văn Đăng
	Địa Dũng

	
	
	3
	Anh Thọ
	Địa Dũng
	Văn Mai
	Toán Trung
	Toán Hiếu
	Văn Phương
	Văn Đăng
	Văn Phúc

	
	
	4
	Ôn bài
	Anh Hằng
	Lý Duy
	Văn Mai
	Địa Long
	Văn Phương
	Toán Liên
	Văn Phúc
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	Anh Thọ
	Toán Liên
	Ôn bài
	Toán Trung
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	Anh Thọ
	Toán Liên
	Sinh Quỳnh
	Anh Hà
	
	
	
	

	
	
	3
	Ôn bài
	Anh Hằng 
	Toán Liên
	Sinh Quỳnh
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	Toán Trung
	Anh Hằng 
	Ôn bài (CN)
	Sinh Quỳnh
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A
	1
	
	
	
	
	Sinh Trang
	Sinh Quỳnh
	Anh X.Văn
	Anh Hằng 
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	Sinh Trang
	Sinh Quỳnh
	Anh X.Văn
	Anh Hằng 

	
	
	3
	
	
	
	
	Anh Hằng 
	Anh Linh
	Sinh Trang
	Sinh Quỳnh

	
	
	4
	
	
	
	
	Anh Hằng 
	Anh Linh
	Sinh Trang
	Sinh Quỳnh
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Ư
	1
	Anh Thọ
	Sinh Trang
	Anh Linh
	Sinh Quỳnh
	
	
	
	

	
	
	2
	Sinh Trang
	Toán Liên
	Anh Linh
	Toán Trung
	
	
	
	

	
	
	3
	Toán Trung
	Sinh Trang
	Toán Liên
	Anh Hà
	
	
	
	

	
	
	4
	Toán Trung
	Anh Hằng
	Sinh Quỳnh
	Anh Hà
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	Toán Liên
	Toán Trung
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	Toán Liên
	Toán Trung
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	Toán Liên
	Toán Trung
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	Toán Liên
	Toán Trung
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	Toán Hiếu
	Làm bài
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	Toán Hiếu
	Làm bài
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	Làm bài
	Toán Hiếu
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	Làm bài
	Toán Hiếu
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	Toán Trung 
	CN
	CN
	CN
	CN
	CN
	CN
	Sinh Quỳnh
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	CN 
	Sinh Trang
	Toán Liên
	Anh Hà
	Anh Hằng
	Anh Linh
	Anh X.Văn
	    CN

	
	
	3
	Anh Thọ
	Anh Hằng
	Toán Liên
	Sinh Quỳnh
	Toán Hiếu
	Anh Linh
	Anh X.Văn
	Toán Trung

	
	
	4
	Sinh Trang
	Toán Liên
	Anh Linh
	Toán Trung
	Toán Hiếu
	Sinh Quỳnh
	Sinh Trang
	Anh Hằng 
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	Anh Thọ
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	Anh Linh
	Toán Trung
	Sinh Trang
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	Văn Đăng
	Sử Hằng
	
	
	
	Toán Giang
	Địa T.Hiền
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	Văn Đăng
	Anh T.Vân
	
	
	
	Toán Giang
	Toán Hùng

	
	
	3
	Toán Hùng
	Toán Thiện
	
	
	
	Anh Thọ
	Văn Đăng

	
	
	4
	Toán Hùng
	Toán Thiện
	
	
	
	Anh Thọ
	Văn Đăng
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	1
	Anh Trang
	Văn Thức
	Lý Phương
	Văn Châu
	Địa T.Hiền
	Địa T.Hiền
	Văn Đăng

	
	
	2
	Ôn bài (CN)
	Văn Thức
	Sử Hằng
	Toán Thiện
	Lý Phương
	Lý Sĩ
	CN

	
	
	3
	Lý Phương
	Lý Sĩ
	Toán Thiện
	Toán Thiện
	Văn Châu
	Văn Thức
	Anh T.Vân

	
	
	4
	Địa T.Hiền
	Địa T.Hiền
	Văn Đăng
	Lý Phương
	Văn Châu
	Văn Thức
	Anh T.Vân
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	CN
	CN
	CN
	CN
	CN
	CN
	Lý Phương
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	Văn Đăng
	Văn Châu
	Toán Tuân
	
	

	
	
	2
	
	
	Văn Đăng
	Văn Châu
	Địa T.Hiền
	
	

	
	
	3
	
	
	Lý Phương
	Địa T.Hiền
	Văn Châu
	
	

	
	
	4
	
	
	Địa T.Hiền
	Lý Phương
	Văn Châu
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	1
	Sử Hằng
	Toán Thiện
	
	
	
	Anh Thọ
	Anh T.Vân

	
	
	2
	Hóa Khánh
	Lý Sĩ
	
	
	
	Sử Hằng
	Hóa Châu

	
	
	3
	Anh Trang
	Hóa Châu
	
	
	
	Lý Sĩ
	Sử Hằng

	
	
	4
	Anh Trang
	Sử Hằng
	
	
	
	Hóa Châu
	Anh T.Vân
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	Lý Phương
	Anh Trang
	Toán Tuấn
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	Sử Hằng
	Toán Thiện
	Lý Phương
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	Toán Thiện
	Sử Hằng
	Anh Thọ
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	Anh Thọ
	Lý Phương
	Sử Hằng
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	Hóa Khánh
	Hóa Châu
	
	
	
	Toán Giang
	Sinh Thơ
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	Sinh Quỳnh
	Sinh Thơ
	
	
	
	Toán Giang
	Hóa Châu
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	Toán Hùng
	Toán Thiện
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	8/1
	8/2
	8/3
	8/4
	8/5
	8/6
	8/7

	S

Á
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	Sinh Quỳnh
	Hóa Châu
	
	
	
	Sinh Diễm
	Ôn tập BM

	
	
	2
	Ôn bài(BM)
	Ôn tập (BM)
	
	
	
	Sinh Diễm
	Hóa Châu

	
	
	3
	Toán Hùng
	Toán Thiện
	
	
	
	Anh Thọ
	Hóa Châu

	
	
	4
	Ôn tập (CN)
	Toán Thiện
	
	
	
	Toán Giang
	Toán Hùng
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Á

U
	1
	Thi Hóa - Anh
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	1
	CN
	CN
	CN
	CN
	Toán Tuấn
	CN
	CN

	
	
	2
	Toán Hùng
	Sinh Thơ
	Toán Thiện
	Sinh Quỳnh
	Toán Tuấn
	Hóa Châu
	Anh T.Vân

	
	
	3
	Toán Hùng
	Hóa Châu
	Toán Thiện
	Hóa Khánh
	Ôn bài(PCN) 
	Sinh Diễm
	Anh T.Vân

	
	
	4
	Anh Trang
	Anh T.Vân
	Sinh Diễm
	Toán Thiện
	Hóa Khánh
	Toán Giang
	Toán Hùng

	
	
	5
	Hóa Châu
	Ôn bài (Lthu) 
	Sinh Diễm
	Toán Thiện
	Sinh Quỳnh
	Toán Giang
	Toán Hùng

	
	B

A
	1
	
	
	Toán Thiện
	Sinh Quỳnh
	Toán Tuấn
	
	

	
	
	2
	
	
	Toán Thiện
	Hóa Khánh
	Toán Tuấn
	
	

	
	
	3
	
	
	Hóa Khánh
	Toán Thiện
	Sinh Quỳnh
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	Anh Thọ
	Toán Thiện
	Hóa Khánh
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	Anh Trang
	Ôn bài (CN)
	
	
	
	Hóa Châu
	Anh T.Vân

	
	
	2
	Anh Trang
	Hóa Châu
	
	
	
	Anh Thọ
	Anh T.Vân

	
	
	3
	Hóa Khánh
	Anh T.Vân
	
	
	
	Anh Thọ
	Anh T.Vân

	
	
	4
	Ôn bài (CN)
	Anh T.Vân
	
	
	
	Anh Thọ
	Ôn bài (CN)
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	Anh Thọ
	Anh Trang
	Hóa Khánh
	
	

	
	
	2
	
	
	Anh Thọ
	Anh Trang
	Hóa Khánh
	
	

	
	
	3
	
	
	Hóa Khánh
	Anh Trang
	Anh Thọ
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	Anh Thọ
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	S

Á

U
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
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	9/1
	9/2
	9/3
	9/4
	9/5
	9/6

	S

Á

N

G
	H

A

I
	1
	Ôn Văn
	
	
	
	
	

	
	
	2
	Ôn văn
	
	
	
	
	

	
	
	3
	Địa Dũng 
	Văn Hồng
	Văn Thức
	Địa T.Hiền
	Văn Huyền
	Anh Hà

	
	
	4
	Anh X.Văn
	Toán Giang
	Địa Hiền
	Văn Thức
	Lý Phương
	Văn Hồng

	
	
	5
	Văn Hồng
	Địa Hiền
	Lý Phương
	Văn Thức
	Anh Hà
	Lý Duy

	
	B

A
	1
	Thi Văn - Địa

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	
	5
	

	
	T

Ư
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	N

Ă

M
	1
	Thi Lý – Sử

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	
	5
	

	
	S

Á

U
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	C

H

I

Ề

U
	H

A

I
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	Văn tự học
	Văn Hồng
	
	
	Anh Hà
	Dịa T.Hiền

	
	
	3
	Văn Hồng
	Địa T.Hiền
	
	
	Văn tự học
	Anh Hà

	
	
	4
	Địa Dũng
	Anh X.Văn
	
	
	Văn Huyền
	Văn Hồng

	
	
	5
	Anh X.Văn
	Văn Hồng
	
	
	Địa Dũng
	Văn tự học

	
	B

A
	1
	Lý Phương
	Lý Duy
	
	
	Sử Diễm
	Anh Hà

	
	
	2
	Anh X.Văn
	Lý Duy
	
	
	Lý Phương
	Sử Diễm

	
	
	3
	Sử Diễm
	Anh X.Văn
	
	
	Anh Hà
	Lý Duy

	
	
	4
	Anh X.Văn
	Sử Diễm
	
	
	Anh Hà
	Lý Duy

	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	T

Ư
	1
	
	
	Lý Phương
	Sử Diễm
	
	

	
	
	2
	
	
	Lý Phương
	Sử Diễm
	
	

	
	
	3
	
	
	Sử Diễm
	Lý Phương
	
	

	
	
	4
	
	
	Sử Diễm
	Lý Phương
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	N

Ă

M
	1
	Hóa Châu
	Hóa Khánh
	
	
	Toán Phụng
	Sinh Thơ

	
	
	2
	Sinh Thơ
	Hóa Khánh
	
	
	Sử Diễm
	Toán Giang

	
	
	3
	Toán Trung
	Sinh Thơ
	
	
	Hóa Dũng
	Toán Giang

	
	
	4
	Toán Trung
	Toán Giang
	
	
	Sinh Thơ
	Hóa Châu

	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	S

Á

U
	1
	
	
	Toán Phụng
	Toán Hùng
	
	

	
	
	2
	
	
	Toán phụng
	Toán Hùng
	
	

	
	
	3
	
	
	Sinh Thơ
	Hóa Khánh
	
	

	
	
	4
	
	
	Hóa Châu
	Sinh Thơ
	
	

	
	
	5
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	9/1
	9/2
	9/3
	9/4
	9/5
	9/6

	S

Á

N

G
	H

A

I
	1
	CN
	CN
	CN
	CN
	CN
	CN

	
	
	2
	Toán Trung
	Hóa Khánh
	Toán Phụng
	Toán Hùng
	Sinh Thơ
	Toán Giang

	
	
	3
	Ôn bài ( CN)
	Toán Giang
	Toán Phụng
	Hóa Khánh
	Anh Hà
	Sinh Thơ

	
	
	4
	Anh X.Văn
	Hóa Khánh
	Sinh Thơ
	Anh Hà
	Toán Phụng
	Hóa Châu

	
	
	5
	Hóa Châu
	Toán Giang
	Anh X.Văn
	Sinh Thơ
	Toán Phụng
	Anh Hà

	
	B

A
	1
	Thi Toán - Sinh

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	
	5
	

	
	T

Ư
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	N

Ă

M
	1
	Thi Hóa - Anh

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	
	5
	

	
	S

Á

U
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	C

H

I

Ề

U
	H

A

I
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	Toán Trung
	Toán Giang
	
	
	Ôn bài ( CN)
	Hóa Châu

	
	
	3
	Toán Trung
	Toán Giang
	
	
	Hóa Dũng
	Sinh Thơ

	
	
	4
	Sinh Thơ
	Anh X.Văn
	
	
	Toán Phụng
	Ôn bài (CN)

	
	
	5
	Anh X.Văn
	Sinh Thơ
	
	
	Toán Phụng
	Anh Hà

	
	B

A
	1
	Anh X.Văn
	Hóa Khánh
	
	
	Anh Hà
	Ôn bài

	
	
	2
	Anh X.Văn
	Hóa Khánh
	
	
	Anh Hà
	Hóa Châu

	
	
	3
	Hóa Châu
	Anh X.Văn
	
	
	Hóa Dũng
	Anh Hà

	
	
	4
	Ôn bài( CN)
	Anh X.Văn
	
	
	Hóa Dũng
	Anh Hà

	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	T

Ư
	1
	
	
	Anh X.Văn
	Hóa Khánh
	
	

	
	
	2
	
	
	Anh X.Văn
	Hóa Khánh
	
	

	
	
	3
	
	
	Hóa Châu
	Anh Hà
	
	

	
	
	4
	
	
	Hóa Châu
	Anh Hà
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	N

Ă

M
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	S

Á

U
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	
	


